
Cách thức nộp đơn

Thông tin về tiền trợ cấp ứng phó với giá cả tăng vọt của quận Setagaya cho năm tài chính 2024

② Nộp đơn trực tuyến
Vui lòng truy cập trang cổng thông tin đăng ký từ mã 2D bên phải hoặc URL bên dưới và nhập thông tin 
cần thiết.
* Chỉ có thể đăng ký nhận tiền bằng tài khoản của chủ hộ. Nếu muốn nhận tiền bằng tài khoản của người đại diện, vui lòng đăng ký bằng ① Nộp đơn 

qua đường bưu điện.

* Nếu có trẻ cùng chịu chi phí sinh hoạt ngoài “thành viên hộ gia đình” được ghi ở trên, vui lòng điền vào mục 3 Khung xác nhận liên quan đến phụ 

cấp trẻ em và đăng ký bằng ① Nộp đơn qua đường bưu điện.

① Nộp đơn qua đường bưu điện
Vui lòng điền vào Giấy xác nhận kiêm đơn xin 12 (điền cả 34 nếu cần) ở trang bên phải, sau đó cắt theo 
đường cắt ở giữa để tách ra, cho bản                            và các tài liệu cần thiết vào phong bì trả lời và gửi qua 
đường bưu điện.

Ngày hết hạn nộp đơn

Năm 2025

Hợp lệ theo dấu bưu điện đến

Ngày 30/6 (Thứ Hai)

Mã 2D dùng 

để nộp đơn 

trực tuyến

Đề xuất!

Tiền trợ cấp ứng phó với giá cả tăng vọt của quận Setagaya cho năm tài chính 2024　Trang cổng thông tin nộp đơn trực tuyến

ID đăng nhập: Mật khẩu:

URL trang đầu: https://setagaya.jutenshien-benefits.jp/benefit

Dùng để lưu trữ cá nhân (Mặt trước)

Thành viên hộ gia đình

Chủ hộ (được tạo dựa trên thông tin trong Sổ đăng ký cư trú cơ bản tại thời điểm ngày 13 tháng 12 năm 2024)

Họ tên

Họ tên

Ngày tháng 
năm sinh

Thông tin về chủ hộ và thành viên hộ gia đình

Ngày tháng 
năm sinh

Dùng để nộp

Mã số yêu cầu

Bản dịch của đơn đăng ký này được đăng trên trang web của quận. Mã 2D để truy cập các trang ngôn ngữ được đăng trong “Thông báo” kèm theo, 

vì vậy hãy quét mã đó để xem.

The several translated versions of this Application form are published on our website. Please check the enclosed leaflet. There are 2D codes to visit 

our website.

Mã số yêu cầu

Khung quận sử dụng

1 Người nộp đơn Bắt buộc Ngày điền Năm 2025　　　Tháng　　　Ngày

Họ tên chủ hộ Số điện thoại

Furigana

ー　　　　　ー

Địa chỉ trên Giấy đăng ký cư trú tại thời điểm ngày 13 tháng 12 năm 2024

Mã bưu điện　　 ｰ

* Nếu nội dung đăng ký không đầy đủ, Trung tâm tư vấn qua điện thoại (0120-800-176) có thể sẽ gọi cho bạn.

Dùng để nộp (Mặt trước)

Giấy xác nhận điều kiện trợ cấp kiêm đơn xin tiền trợ cấp ứng phó với giá cả tăng vọt của 
quận Setagaya cho năm tài chính 2024

Gửi đến Trưởng quận Setagaya Tôi cam kết và đồng ý với “Các mục cam kết/đồng ý” được mô tả trong bản Dùng để nộp (Mặt sau) , và nộp đơn với nội dung như sau.

2 Tài khoản nhận chuyển khoản Bắt buộc  Tài khoản của chủ hộ     Tài khoản của người đại diện

Về nguyên tắc, tài khoản phải là của chủ hộ. Nếu nhận tiền bằng tài khoản của người đại diện, Dùng để nộp (Mặt sau) 4 vui lòng điền vào cả mục Trường hợp nộp đơn/nhận tiền thay.

* Có nhiều trường hợp chuyển khoản bị chậm trễ do điền sai hoặc điền thiếu, v.v... thông tin tài khoản. Vui lòng kiểm tra sổ tài khoản, v.v... và điền đúng thông tin tài khoản.
*  Nếu bạn không có tài khoản, v.v... hoặc gặp khó khăn khi nhận tiền qua tài khoản, vui lòng liên hệ với Trung tâm tư vấn qua điện thoại về tiền trợ cấp ứng phó giá cả tăng 

vọt của quận Setagaya (0120-800-176).

Tên tổ chức tài chính Tên chi nhánh
Phân 
loại

Số tài khoản
* Vui lòng viết căn theo lề bên phải

Tên chủ tài khoản (Katakana)
* Vui lòng điền khớp với nội dung ghi trên sổ tài khoản

1. Ngân hàng
2.  Hiệp hội hợp tác xã 

nông nghiệp
3. Shinkin Bank
4.  Hiệp hội hợp tác xã ngư 

nghiệp
5. Liên hiệp tín dụng
6.  Liên hiệp hợp tác xã 

nông nghiệp tín dụng

Trụ sở chính 
Chi nhánh 
Văn phòng 
chi nhánh Thông 

thường
Mã tổ chức tài 

chính
Mã chi nhánh

Ngân hàng Yucho

Phân 
loại

Ký hiệu
Số hiệu

* Vui lòng viết căn theo lề bên phải

Tên chủ tài khoản (Katakana)
* Vui lòng điền khớp với nội dung ghi trên sổ tài khoản

Thông 

thường 1 0 1

Vui lòng điền vào m
ột trong hai khung này

3 Khung xác nhận liên quan đến phụ cấp trẻ em
* Vui lòng chỉ điền nếu hộ gia đình ngoài thành viên hộ gia đình còn có trẻ sinh từ ngày 2/4/2006 trở đi, cùng chịu chi phí sinh hoạt.

Nếu ngoài “thành viên hộ gia đình” được liệt kê trong “Thông tin chủ hộ và thành viên hộ gia đình”, còn có trẻ sinh từ ngày 2/4/2006 trở đi, có đăng 

ký cư trú trong nước tại thời điểm ngày 13/12/2024 và cùng chịu chi phí sinh hoạt, hoặc nếu có trẻ sơ sinh được sinh từ ngày 14/12/2024 đến ngày 

30/6/2025 (ngoại trừ trẻ sơ sinh được sinh từ ngày 14/12/2024 và đã đăng ký cư trú tại quận Setagaya), vui lòng điền họ tên, địa chỉ, ngày sinh và 

mối quan hệ với chủ hộ của trẻ đó vào bên dưới.Ngoài ra, khi nộp đơn, cần phải nộp giấy chứng nhận được mô tả trong phần “Về “3 Khung xác 

nhận liên quan đến phụ cấp trẻ em”” trong bản “ Dùng để lưu trữ cá nhân (Mặt sau) ”.

Họ tên Địa chỉ trên Giấy đăng ký cư trú tại thời điểm ngày 13 tháng 12 năm 2024 Ngày tháng năm sinh Mối quan hệ với chủ hộ
Furigana

Năm　　Tháng　　Ngày

Furigana

Năm　　Tháng　　Ngày

Nếu nhận tiền bằng tài khoản của chủ hộ, việc điền thông tin đến đây là hoàn tất.
Nếu nhận tiền bằng tài khoản của người đại diện, vui lòng đảm bảo điền thông tin ở mặt sau.

Dùng để nộp
(For Submission)

Ngày hết hạn nộp đơn: Ngày 30 tháng 6 năm 2025 (Thứ Hai)
Hợp lệ theo dấu bưu điện đến

Dùng để lưu trữ cá nhân
(For Applicant)

Đ
ư

ờ
n

g
 cắt

【新たな給付】確認所 P.1（420mm×297mm）
世田谷区役所様　2025.04.18　KP2501117

sample



Dùng để nộp (Mặt sau)

(1) Đáp ứng tất cả các điều kiện trợ cấp cho tiền trợ cấp ứng phó với giá cả tăng vọt của quận Setagaya năm tài chính 2024 sau đây.

① Là hộ gia đình có đăng ký cư trú tại quận Setagaya (sau đây gọi là “quận”) tại thời điểm ngày tiêu chuẩn (ngày 13/12/2024).

② Là hộ gia đình chỉ bao gồm người được miễn thuế cư trú theo bình quân đầu người năm tài chính 2024.

③ Không phải là hộ gia đình chỉ bao gồm người thân phụ thuộc, v.v... của người đang chịu thuế cư trú theo bình quân đầu người.

④ Không phải là hộ gia đình bao gồm người đã khai báo miễn thuế cư trú theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

⑤ Không phải là hộ gia đình bao gồm người đã nhận tiền trợ cấp tương tự tiền trợ cấp này từ đơn vị hành chính cấp hạt khác với tư cách là chủ hộ.

(2) Trong hộ gia đình, mặc dù có thu nhập thực lĩnh phải chịu thuế cư trú, nhưng không có ai chưa khai báo thuế.

(3) Để kiểm tra tính đủ điều kiện nhận trợ cấp, v.v..., tôi đồng ý với việc quận sẽ xác nhận thông tin Sổ đăng ký cư trú cơ bản cần thiết, hồ sơ công, v.v... như thông tin thuế, v.v..., và yêu cầu 

hoặc cung cấp các tài liệu cần thiết cho các cơ quan hành chính, v.v... khác. Nếu không thể xác nhận bằng hồ sơ công, v.v..., tôi sẽ nộp các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của quận.

(4) Tôi đồng ý rằng nếu việc thanh toán không được hoàn thành do không thể chuyển khoản, v.v... vì điền thiếu thông tin trong giấy xác nhận kiêm đơn xin sau khi nộp giấy xác nhận kiêm 

đơn xin hoặc sau khi quận quyết định thanh toán, và nếu không thể liên lạc hoặc xác nhận trong thời hạn do quận quy định, thì tiền trợ cấp này sẽ không được thanh toán.

(5) Sau khi thanh toán tiền trợ cấp này, nếu phát hiện nội dung đăng ký là sai sự thật hoặc nếu phát hiện không đáp ứng các điều kiện trợ cấp của tiền trợ cấp này, tôi sẽ trả lại tiền trợ cấp 

này.

(A) Hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm tài chính 2024 (Tất cả thành viên)

(B) Phụ cấp trẻ em (hộ gia đình có trẻ sinh từ ngày 2/4/2006 trở đi trong số các thành viên hộ gia đình)
(6) Ngoài (1) nêu trên, đáp ứng các điều kiện trợ cấp sau đây.

・ Cùng chịu chi phí sinh hoạt với trẻ thuộc đối tượng nhận phụ cấp.

(7) Tôi đồng ý rằng tất cả trẻ sinh từ ngày 2/4/2006 trở đi trong số các thành viên hộ gia đình đều sẽ được xem là cùng chịu chi phí sinh hoạt với chủ hộ hoặc thành viên hộ gia đình tại thời 

điểm ngày tiêu chuẩn, và sẽ được thanh toán phụ cấp.

(8) Bất kể (7) ở trên, tôi đồng ý rằng trẻ sinh từ ngày 2/4/2006 trở đi trong số các thành viên hộ gia đình, là trẻ nội trú trong cơ sở theo biện pháp (ngoại trừ trẻ đang nội trú trong cơ sở hỗ trợ 

cuộc sống mẹ con cùng với người giám hộ), sẽ không thuộc đối tượng nhận phụ cấp.

(9) Tôi đồng ý rằng nếu chủ hộ là trẻ sinh từ ngày 2/4/2006 trở đi, khoản phụ cấp trẻ em cho chủ hộ đó sẽ không được thanh toán.

(10) Tôi đồng ý rằng hộ gia đình mà quận đã xác nhận sự ra đời của trẻ sơ sinh được sinh từ ngày tiêu chuẩn trở đi sẽ được thanh toán thêm cho trẻ sơ sinh.

(11) Sau khi thanh toán phụ cấp trẻ em, nếu phát hiện nội dung đăng ký là sai sự thật, hoặc nếu phát hiện không đáp ứng các điều kiện trợ cấp, tôi sẽ trả lại khoản phụ cấp trẻ em.

Mục cam kết và đồng ý

4 Trường hợp nộp đơn/nhận tiền thay *  Vui lòng đảm bảo điền vào phần này nếu nhận tiền bằng tài khoản của người đại diện.

N
g

ư
ờ

i đ
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iện

Furigana
Họ tên người đại diện

Ngày tháng năm sinh của người đại diện Mối quan hệ với chủ hộ

□ Người giám hộ thành niên

□ Người trông nom/Người hỗ trợ

□  Người cùng hộ gia đình trên Giấy đăng ký 

cư trú (Tại thời điểm ngày 13 tháng 12 năm 

2024)

□  Người có quyền nuôi con hoặc người thân ở 

hộ gia đình khác trên Giấy đăng ký cư trú
* Cần đính kèm giấy tờ riêng

Vui lòng xác nhận mục 5 Đính kèm giấy tờ xác nhận 

người đại diện.

Năm　　Tháng　　Ngày

Địa chỉ của người đại diện

Mã bưu điện　　　−

Số điện thoại ー　　　　　　　　ー

Tôi (chủ hộ) xác nhận người nêu trên là người đại 

diện, và ủy quyền cho người đó thực hiện các thủ tục/

nhận tiền trợ cấp ứng phó với giá cả tăng vọt của quận 

Setagaya.

Chữ ký của 

chủ hộ

*  Nếu người đại diện là người đại diện theo pháp luật (người giám hộ thành niên, người trông 

nom, người hỗ trợ, người có quyền nuôi con), thì không cần chữ ký của chủ hộ trong mục này.

Giấy tờ cần nộp

Vui lòng đính kèm các giấy tờ sau đây tương ứng theo mối quan hệ với chủ hộ.

 Tất cả thành viên  vui lòng đính kèm 2 giấy tờ sau đây.

 Giấy tờ tùy thân của chủ hộ (bản sao)　　　  Giấy tờ tùy thân của người đại diện (bản sao)
*  Về giấy tờ tùy thân, vui lòng đính kèm bản sao giấy phép lái xe (cả hai mặt), thẻ My Number (mặt trước), thẻ lưu trú (cả hai mặt), 

hộ chiếu (trang có thông tin cá nhân), v.v...

* Nếu không có các giấy tờ tùy thân nêu trên, vui lòng liên hệ với Trung tâm tư vấn qua điện thoại.

*  Nếu người đại diện là người đại diện theo pháp luật (người giám hộ thành niên, người trông nom, người hỗ trợ, người có quyền 

nuôi con), thì không cần nộp giấy tờ tùy thân của chủ hộ.

 Trường hợp thuộc hộ gia đình khác trên Giấy đăng ký cư trú ,ngoài 2 giấy tờ trên còn phải có thêm giấy tờ sau đây.

 Giấy tờ thể hiện mối quan hệ giữa chủ hộ và người đại diện (Bản sao)
*  Vui lòng đính kèm bản sao của giấy tờ thể hiện mối quan hệ giữa chủ hộ và người đại diện như giấy chứng nhận các mục đăng ký, 

bản sao toàn phần hộ khẩu, v.v...

5 Đính kèm giấy tờ xác nhận người đại diện *  Việc đính kèm là bắt buộc nếu nhận tiền bằng tài khoản của người đại diện.

Dùng để lưu trữ cá nhân (Mặt sau)

Nếu nhận tiền bằng tài khoản của người đại diện, cần nộp các giấy tờ sau đây.

* Không cần dán.

1 bản sao của một trong những giấy tờ như giấy phép lái xe, thẻ My Number 

(không chấp nhận thẻ thông báo My Number), hộ chiếu, thẻ lưu trú, v.v...

* Nếu giấy tờ tùy thân có ghi địa chỉ, v.v... ở mặt sau, bạn cũng cần nộp bản sao của mặt sau.

Bản sao giấy tờ tùy thân của “chủ hộ và người đại diện”Bản sao giấy tờ thể hiện mối quan hệ giữa chủ hộ và người đại diện

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Mối quan hệ với chủ hộ

Người đại diện theo pháp luật

(người giám hộ thành niên)

Giấy chứng nhận các mục 

đăng ký

Bản sao toàn phần hộ 

khẩu/trích lục hộ khẩu

Người đại diện theo pháp luật

(người trông nom/người hỗ trợ)

Người có quyền nuôi con hoặc người 

thân ở hộ gia đình khác trên Giấy đăng 

ký cư trú

Giấy chứng nhận các mục 

đăng ký

(danh mục hành vi đại diện)

Giấy tờ cần thiết

Hộ chiếu

Thẻ My NumberGiấy phép lái xe

Thẻ lưu trú

* Nếu cùng hộ gia đình trên Giấy đăng ký cư trú, thì không cần nộp giấy tờ thể hiện mối quan hệ.

Vui lòng đảm bảo kèm theo các giấy tờ sau đây.

① Trong số “thành viên hộ gia đình” được liệt kê trong “Thông tin chủ hộ và thành viên hộ gia đình” trong bản                                                    ,

vui lòng xác nhận việc cùng chịu chi phí sinh hoạt với trẻ sinh từ ngày 2/4/2006 trở đi. Nếu có trẻ không cùng chịu chi phí sinh hoạt được 

liệt kê, vui lòng thông báo cho Trung tâm tư vấn qua điện thoại về tiền trợ cấp ứng phó giá cả tăng vọt của quận Setagaya.

② Nếu trẻ cùng chịu chi phí sinh hoạt trong ① không được liệt kê, vui lòng điền họ tên, địa chỉ, ngày sinh và mối quan hệ với chủ hộ của 

trẻ đó vào mục 3 trên bản                                       . Ngoài ra, không cần điền thông tin về trẻ sơ sinh được sinh từ ngày 14/12/2024 trở đi và 

đã đăng ký cư trú tại quận Setagaya. Ngoài ra, nếu thuộc trường hợp sau đây, cần nộp giấy chứng nhận cùng với giấy xác nhận kiêm 

đơn xin.

Trường hợp trẻ được sinh ra sau khi chuyển ra khỏi 

quận Setagaya từ ngày 14/12/2024 trở đi

Bản sao Giấy đăng ký cư trú có ghi thông tin tất cả các thành 

viên hộ gia đình bao gồm cả trẻ sơ sinh (có mối quan hệ)

Trường hợp trẻ được sinh ra ở nước ngoài từ ngày 

14/12/2024 trở đi

Giấy khai sinh và bản dịch tiếng Nhật của giấy khai sinh 

(Có ghi họ tên người dịch)

Dùng để lưu trữ cá nhân (Mặt trước)

Dùng để nộp (Mặt trước)

Về “3 Khung xác nhận liên quan đến phụ cấp trẻ em”

(1) Trong việc thanh toán tiền trợ cấp này, hợp đồng cho tặng sẽ được thiết lập theo ①, ② sau đây.

① Thể hiện ý định cho tặng

Quận gửi giấy xác nhận kiêm đơn xin cho chủ hộ của hộ gia đình dự kiến thuộc đối tượng nhận tiền trợ cấp này và giấy này đến được người nhận.

② Xác nhận ý định chấp nhận

Sau khi giấy xác nhận kiêm đơn xin được gửi đến, chủ hộ phải tự nộp đơn xin tiền trợ cấp này trong thời hạn do quận quy định.

* Đơn xin ở đây có nghĩa là nội dung đăng ký đã được gửi đến quận trong trường hợp đăng ký trực tuyến, và trong trường hợp gửi qua bưu điện, 

thì đã gửi vào thùng thư trước khi chủ hộ qua đời (ngày đóng dấu bưu điện là trước ngày qua đời).

(2) Việc xử lý trong trường hợp chủ hộ qua đời từ ngày hôm sau ngày tiêu chuẩn (ngày 14/12/2024) và trước khi hợp đồng cho tặng được thiết lập như sau.

Hộ gia đình đơn thân
Vì hộ gia đình thuộc đối tượng nhận trợ cấp không còn tồn tại nên hợp đồng cho tặng không được thiết 

lập và không thể nhận trợ cấp.

Hộ gia đình có thành viên 

hộ gia đình ngoài chủ hộ

Chủ hộ mới sẽ thuộc đối tượng nhận trợ cấp. Vui lòng điền thông tin của chủ hộ mới vào “1 Người nộp 

đơn” và “2 Tài khoản nhận chuyển khoản” trên bản                                        và nộp đơn. Dùng để nộp (Mặt trước)

Mục lưu ý (trường hợp chủ hộ qua đời)

お問い合わせ
世田谷区物価高騰対策給付金コールセンター

受付時間
0120-800-176

令和7年2月3日から令和7年6月30日　午前8時30分から午後8時まで（平日のみ）
令和7年7月1日から令和7年8月29日　午前8時30分から午後5時まで（平日のみ）

Thông tin liên hệ
(Tổng đài điện thoại đa ngôn ngữ)

Trung tâm hỗ trợ qua điện thoại về tiền trợ cấp ứng phó với tình trạng vật giá leo thang tại Quận Setagaya

Thời gian tiếp nhận

0120-450-277
Từ ngày 3 tháng 2 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025: Từ 8:30 đến 20:00 (chỉ các ngày trong tuần)

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 29 tháng 8 năm 2025: Từ 8:30 đến 17:00 (chỉ các ngày trong tuần)
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【新たな給付】確認所 P.2（420mm×297mm）
世田谷区役所様　2025.04.18　KP2501117
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